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BÁO CÁO
Giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý dự thảo Nghị định 
quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi (dự thảo Nghị định) đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và gửi các Bộ, ngành, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan để lấy ý kiến góp ý theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức 02 hội nghị lấy ý kiến góp ý của các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, nhà khoa học, chuyên gia khu vực phía Bắc tại Thành phố Hà Nội và phía Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh; tổ chức khảo sát thực tế và làm việc tại một số địa phương, tổ chức, doanh nghiệp về các nội dung có liên quan trong dự thảo Nghị định để bảo đảm tính khả thi, phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu quản lý nhà nước về chăn nuôi. 
Tính đến hết ngày 04/12/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhận được ý kiến của 08 Bộ, ngành (gồm Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế); các đơn vị thuộc Bộ (gồm Thanh tra Bộ, Cục Thú y, Văn phòng Bộ); Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các tổ chức (gồm Hội Yến sào tỉnh Phú Yên, Hiệp hội trang trại và doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam,...) và các cá nhân gửi văn bản đóng góp ý kiến. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổng hợp, tổ chức các cuộc họp để nghiên cứu, tiếp thu ý kiến góp ý và chỉnh sửa các nội dung của dự thảo Nghị định. 
Sau đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng báo cáo Chính phủ việc giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi như sau:
1. Về đối tượng áp dụng 
Có ý kiến đề nghị viết lại thành “Tổ chức kinh tế được thành  lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp” (chi nhánh, văn phòng đại diện) bởi vì các loại hình doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam đã được Luật Doanh nghiệp quy định cụ thể. 
Nghiên cứu, tiếp thu ý kiến góp ý về đối tượng điều chỉnh, điểm a khoản 2 Điều 2 dự thảo Nghị định được chỉnh sửa lại như sau: “Tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp  và các đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp (chi nhánh, văn phòng đại diện).”

2. Về quy định biện pháp khắc phục hậu quả
Một số ý kiến đề nghị rà soát, nghiên cứu, bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả: buộc thả chim yến đối với hành vi săn bắt trái phép, buộc thực hiện kê khai, kê khai lại, buộc di dời ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi,... Quy định cụ thể hơn về biện pháp xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính sau khi tịch thu.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thấy rằng việc xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu đã được quy định tại Điều 82 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, do đó không bổ sung quy định về nội dung này trong dự thảo Nghị định. 
Nghiên cứu, tiếp thu ý kiến về biện pháp khắc phục hậu quả, khoản 3 Điều 4 dự thảo Nghị định đã bổ sung các biện pháp khắc phục hậu quả: buộc thả chim yến về với môi trường tự nhiên, buộc thực hiện kê khai, kê khai đúng số lượng vật nuôi, buộc di dời ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi. 
3. Về hành vi vi phạm hành chính
a) Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định hành vi vi phạm và hình thức xử phạt đối với hành vi: nhập khẩu, kinh doanh, chế biến sản phẩm chăn nuôi từ vật nuôi chết do bệnh hoặc chết không rõ nguyên nhân; nhập khẩu, nuôi, phóng thích, sử dụng trái phép vật nuôi biến đổi gen, sản phẩm chăn nuôi từ vật nuôi biến đổi gen; mua bán con giống vật nuôi mà chưa có bản công bố tiêu chuẩn áp dụng của cơ sở sản xuất con giống; cơ sở sản xuất tinh lợn đực giống phải có khu vực riêng biệt (khu chăn nuôi, khu pha chế tinh, khu sản xuất tinh lợn, khu cách ly, khu tân đáo; khu tập kết và xử lý chất thải); Cơ sở chăn nuôi lợn đực giống phải có hồ sơ công bố tiêu chuẩn cơ sở...
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận thấy một số hành vi vi phạm hành chính nêu trên đã được quy định ở các văn bản quy phạm pháp luật khác như: Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y và Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Do vậy, để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, tránh sự chồng chéo giữa các quy định, dự thảo Nghị định không quy định các hành vi đã được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật khác.

b) Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định hành vi vi phạm hành chính: săn bắt chim yến, giết thịt chim yến, sử dụng thịt chim yến; tổ chức, cá nhân gây cản trở, phá hoại, xâm phạm các hoạt động chăn nuôi hợp pháp khác.
Nghiên cứu, tiếp thu ý kiến góp ý nêu trên, dự thảo Nghị định đã quy định: “Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi săn bắt, dẫn dụ chim yến để sử dụng vào mục đích khác ngoài mục đích nuôi chim yến để khai thác tổ yến hoặc nghiên cứu khoa học” (khoản 4 Điều 29). Về hành vi  cản trở, phá hoại, xâm phạm hoạt động chăn nuôi hợp pháp, khoản 5 Điều 29 dự thảo Nghị định quy định mức xử phạt từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. 
4. Về quy định mức xử phạt vi phạm hành chính
a) Có ý kiến đề nghị quy định mức xử phạt tương thích đối với giá trị sản phẩm chăn nuôi của mỗi hành vi vi phạm cho phù hợp với tình hình thực tế.  
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin giải trình như sau: các quy định tại Mục 4 Chương II dự thảo Nghị định quy định xử phạt hành vi, không xử phạt theo giá trị lô hàng, ngoài hình thức xử phạt chính còn có biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tái xuất hoặc tiêu hủy lô hàng.
 
b) Có ý kiến đề nghị tách mức phạt cảnh cáo với phạt tiền, đưa ra khung phạt tiền cụ thể đối với các hành vi vi phạm về điều kiện chăn nuôi của nông hộ, không nên phạt cảnh cáo.
Nghiên cứu, tiếp thu ý kiến nêu trên, dự thảo Nghị định đã bỏ quy định  về phạt cảnh cáo và chuyển sang hình thức phạt tiền tại khoản 1 Điều 16, khoản 1 Điều 18 và khoản 1 Điều 19; bỏ quy định phạt cảnh cáo tại điểm a khoản 1 Điều 20 và Điều 25. Mức phạt tiền thay cho hình thức xử phạt cảnh cáo cũng được nghiên cứu kỹ để vừa mang tính răn đe nhưng cũng bảo đảm tính khả thi. 
c) Có ý kiến đề nghị tăng mức xử phạt hành chính đối với chủ thể có hành vi khai thác hoặc sử dụng nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm vượt quá giới hạn cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hành vi khai thác hoặc sử dụng nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm mà không được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tăng mức phạt theo hướng bỏ hình thức xử phạt cảnh cáo và nâng mức tiền phạt đối với các hành vi vi phạm cho phù hợp với hậu quả do hành vi vi phạm đó gây ra.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận thấy hành vi khai thác hoặc sử dụng nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm có mức độ ảnh hướng lớn nên cần quy định mức phạt nặng nhằm răn đe, hạn chế hành vi vi phạm. Do đó, tiếp thu ý kiến nêu trên, khoản 1 Điều 6 dự thảo Nghị định quy định “Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi trao đổi nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm không đúng với nội dung cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.
d) Có ý kiến đề nghị bổ sung hình thức phạt tiền đối với hành vi chăn nuôi nông hộ tái phạm hoặc không khắc phục hậu quả.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thấy rằng, việc bổ sung hình thức phạt tiền hoặc tăng nặng mức xử phạt khi có  hành vi tái phạm hoặc không khắc phục hậu quả là không cần thiết vì đây là tình tiết tăng nặng đã được quy định trong khung hình phạt theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính.   

5. Về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 

a) Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể các chức danh có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, công chức, viên chức có thẩm quyền lập biên bản bi phạm hành chính.
Nghiên cứu, tiếp thu ý kiến nêu trên, dự thảo Nghị định đã quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 38 như sau: “Người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính về chăn nuôi gồm: a) Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi quy định tại Điều 39, 40, 41, 42, 43, 44 và Điều 45 Nghị định này; b) Công chức, viên chức và người thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân trong các cơ quan được giao nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra về chăn nuôi”.   
b) Có ý kiến cho rằng Điều 46 quy định thẩm quyền xử phạt cho từng chức danh có thẩm quyền xử phạt đối với từng điều khoản gây ra sự bó hẹp khi xử phạt.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận thấy rằng, những quy định này cần được quy định cụ thể trong dự thảo Nghị định nhằm tạo sự thống nhất, tránh tùy tiện, chồng chéo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân có thẩm quyền. Đây cũng là nguyên tắc áp dụng trong xây dựng văn bản quy định về xử phạt vi phạm hành chính. Do đó, xin được quy định nội dung này như trong dự thảo Nghị định.

c) Có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định thẩm quyền xử phạt của Đồn trưởng Đồn Biên phòng và chức danh tương đương đối với hành vi quy định tại khoản 4 Điều 19 dự thảo Nghị định để bảo đảm tính phù hợp với thẩm quyền xử phạt của các chức danh này quy định tại Điều 40 Luật XLVPHC; không quy định thẩm quyền xử phạt của Bộ đội Biên phòng đối với hành vi quy định tại các khoản 2 và khoản 3 Điều 22, khoản 2 Điều 32 dự thảo Nghị định, của Đồn trưởng Đồn Biên phòng và các chức danh tương đương đối với hành vi tại điểm a khoản 1 Điều 7 dự thảo Nghị định, của Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh và tương đương đối với hành vi tại điểm a khoản 1, điểm a khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 7 dự thảo Nghị định, vì không phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Bộ đội biên phòng; bổ sung thẩm quyền xử phạt của Đồn trưởng Đồn Biên phòng và chức danh tương đương đối với hành vi quy định tại khoản 4 Điều 7 và khoản 1, 2, điểm a khoản 3 Điều 23 dự thảo Nghị định; của Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh và tương đương đối với hành vi tại Điều 23 dự thảo Nghị định; đề nghị bỏ chức danh "Chỉ huy trưởng Tiểu khu biên phòng". Sửa chức danh "Chỉ huy trưởng Biên phòng Cửa khẩu cảng" thành "Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng", "Chỉ huy trưởng Hải đoàn biên phòng" thành "Hải đoàn trưởng Hải đoàn Biên phòng"; rà soát, bảo đảm thống nhất việc phân định thẩm quyền xử phạt tại điểm b, c khoản 5 Điều 45 khi dẫn chiếu điểm b khoản 5 Điều 17 dự thảo Nghị định.

Nghiên cứu, tiếp thu ý kiến nêu trên, quy định liên quan đến thẩm quyền của Biên phòng trong dự thảo Nghị định đã được rà soát, chỉnh lý cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Biên phòng và thực tiễn công tác đấu tranh, xử lý vi phạm hành chính.
d) Có ý kiến đề nghị sửa chức danh "Chỉ huy trưởng Vùng Cảnh sát biển" thành "Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển", “Cục trưởng Cục Cảnh sát biển" thành "Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam"; sửa tên Điều 41 thành "Thẩm quyền xử phạt của Cảnh sát biển Việt Nam" rà soát, bảo đảm thống nhất việc phân định thẩm quyền xử phạt tại điểm d, đ và e khoản 4 Điều 45 khi dẫn chiếu đến điểm b khoản 5 Điều 17 dự thảo Nghị định. 
Nghiên cứu, tiếp thu ý kiến nêu trên, dự thảo Nghị định đã bổ sung các quy định liên quan đến Cảnh sát biển: sửa tên Điều 42 thành “Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Cảnh sát biển Việt Nam”. Nội dung về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng cảnh sát biển cũng đã được rà soát, sửa đổi bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của từng chức danh cụ thể.
đ) Có ý kiến đề nghị bổ sung thẩm quyền của cơ quan Thú y, bởi hầu hết các Chi cục Chăn nuôi đã sáp nhập với Chi cục Thú y và theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 3364/QĐ-BNN-TCCB, Thông tư số 34/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018, Thông tư số 35/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 .
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận thấy hiện nay, đa số các địa phương đã sáp nhập Chi cục Chăn nuôi và Chi cục Thú y thành Chi cục Chăn nuôi và Thú y; một số địa phương vẫn còn tồn tại song song 02 chi cục này. Do đó, tiếp thu ý kiến nêu trên và để bảo đảm sự phù hợp của quy định này trên thực tiễn, dự thảo Nghị định quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với Chi cục trưởng Chi cục có chức năng quản lý chuyên ngành về chăn nuôi, thú y. Đồng thời, ở cấp trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã điều chỉnh phân công nhiệm vụ kiểm tra chuyên ngành đối với một số sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu trước thông quan. Theo đó, Cục Thú y thực hiện đồng thời kiểm dịch và kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc động vật, Cục Bảo vệ thực vật thực hiện kiểm dịch và kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc thực vật nhập khẩu trước thông quan theo quy định pháp luật. Cụ thể, trong dự thảo Nghị định đã bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các đơn vị này tại Điều 40 và Điều 46.  
6. Một số ý kiến khác
a) Đề nghị nghiên cứu, cân nhắc mức phạt tiền nhằm bảo đảm tính nối tiếp về mức xử phạt và sự thống nhất, đồng bộ của dự thảo Nghị định. Tiếp thu góp ý trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành rà soát các nội dung trong dự thảo Nghị định, cân nhắc mức tiền phạt phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu quản lý nhà nước.


b) Về dự thảo Tờ trình, làm rõ sự cần thiết ban hành Nghị định. Đề nghị làm rõ hơn về những khó khăn, vướng mắc trong xử lý vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi và cần thiết phải sửa đổi, bổ sung để khắc phục những khó khăn vướng mắc đó. Tiếp thu ý kiến nêu trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã bổ sung nội dung khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 64/2018/NĐ-CP ngày 07/5/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản trong Tờ trình.

Bên cạnh các vấn đề chính nêu trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã rà soát, nghiên cứu ý kiến góp ý để tiếp thu, hoàn thiện nội dung của dự thảo Nghị định trong từng điều, khoản cụ thể. Dự thảo Nghị định cũng đã được hoàn thiện một bước về văn phong, kỹ thuật xây dựng văn bản và bảo đảm sự phù hợp, thống nhất của hệ thống pháp luật. 
Dự thảo Nghị định sau khi tiếp thu, chỉnh lý theo ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân gồm 4 chương, 50 điều.

Trên đây là Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./. 
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